
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH VẬT LÝ KỸ THUẬT 

HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 

 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ II năm học 

2019-2020 Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  K62V 17021414  Mai Thế Hùng  05/02/1999  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

2.  K62V 17021444  Phạm Văn Thuần  10/04/1998  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

3.  K62V 17021449  Vương Anh Tuấn  13/01/1999  3.96 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

4.  K63V 18021454  Nguyễn Phương Yên  01/10/2000  3.73 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

5.  K63V 18020665  Nguyễn Phú Thị Huyền  23/04/2000  3.72 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

6.  K63V 18020866  Giáp Thị Lương  15/01/2000  3.61 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

7.  K64V 19020767  Bùi Thị Thu Thủy  20/01/2001  3.77 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

8.  K64V 19020694  Hồ Minh Hiếu  02/10/2001  3.69 Tốt Giỏi 6,200,000 

9.  K64V 19020755  Trần Đình Tân  07/03/2001  3.61 Tốt Giỏi 6,200,000 

10.  K65V 20020747  Nguyễn Bình An  04/07/2002  3.93 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

11.  K65V 20020841  Chu Nhật Thắng  23/05/2002  3.84 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

12.  K65V 20020763  Nguyễn Tất Cường  27/10/2002  3.77 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

13.  K65V 20020815  Bùi Văn Minh  29/10/2002  3.64 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

Tổng cộng: 84,450,000 

Bằng chữ: Tám mươi tư triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng./. 

     Ấn định danh sách gồm 13 sinh viên./. 

 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG 

HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 

 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ II năm học 

2019-2020 Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  K62E 17021422  Phạm Thị Bích Hường  23/07/1999  3.97 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

2.  K62E 17021372  Lường Thị Lan  29/09/1999  3.89 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

3.  K62E 17021382  Phạm Mạnh Toàn  19/11/1997  3.87 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

4.  K62E 17021385  Nguyễn Quốc Tuấn  05/05/1999  3.87 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

5.  K62E 17021380  Trần Trọng Quyền  08/01/1999  3.86 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

6.  K63E 18021407  Đào Đức Tùng  02/08/1999  3.64 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

7.  K63E 18020873  Nguyễn Thị Ngọc Mai  11/11/2000  3.62 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

8.  K64E 19020733  Nguyễn Thị Nga  19/10/2001  3.32 Xuất sắc Giỏi 6,200,000 

9.  K65E 20020778  Trần Văn Đô  14/09/2002  3.92 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

10.  K65E 20020761  Nguyễn Đức Chung  17/07/2002  3.62 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

11.  K65E 20020754  Phạm Thế Anh  06/07/2002  3.31 Tốt Giỏi 6,200,000 

12.  K65E 20020802  Nguyễn Hoàng Hưng  01/09/2002  3.33 Khá Khá 5,850,000 

Tổng cộng:    77,200,000 

Bằng chữ: Bảy mươi bảy triệu, hai trăm nghìn đồng./. 

     Ấn định danh sách gồm 12 sinh viên./. 

 


